HIỆP ĐỊNH
VỀ HỢP TÁC Y TẾ VÀ KHOA HỌC Y HỌC GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, dưới đây gọi chung là "các Bên";

Với mong muốn phát triển hợp tác có hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực y tế và khoa học y học;

Xét tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nhằm tăng cường tập trung phòng chống cúm, các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các vấn đề y tế công cộng quan trọng khác;

Với cam kết của cả hai nước để chuẩn bị ứng phó với một đại dịch bệnh truyền nhiễm như cúm gia cầm;

Với mong muốn làm việc trên tinh thần minh bạch, hai bên cùng có lợi và trao đổi thông tin chính xác kịp thời;

Dựa vào Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ký ngày 17 tháng 11 năm 2000 ("Hiệp định khoa học và công nghệ");

Căn cứ vào Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ký ngày 22 tháng 6 năm 2005 ("Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật");

Tham khảo Ý định thu về hợp tác giữa Bộ Y tế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế và phúc lợi con người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ký ngày 14 tháng 10 năm 2005;

Tham khảo Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực y tế và các nỗ lực liên quan giữa Bộ Y tế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế và phúc lợi con người Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ký ngày 08 tháng 12 năm 1997;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều I

Phạm vi
1. Các Bên lên kế hoạch mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm. Các Bên sẽ hướng những nổ lực ban đầu vào việc xây dựng các hoạt động hợp tác để giải quyết những vấn đề chung trong lĩnh vực cúm và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác có tầm quan trọng về mặt y tế công cộng.

2. Bằng phương pháp tiếp cận theo giai đoạn, các Bên dự định xem xét thêm những hợp tác tiềm năng.

3. Hiệp định này sẽ là một thỏa thuận thực thi căn cứ vào Hiệp định khoa học và công nghệ. Hiệp định này tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Hiệp định khoa học và công nghệ. Nếu có điều gì không nhất quán giữa Hiệp định này với Hiệp định khoa học và công nghệ thì Hiệp định khoa học và công nghệ sẽ là căn cứ cao hơn.

4. Đối với hỗ trợ kinh tế, kỹ thuật hoặc nhân đạo dưới hình thức viện trợ không hoàn lại của Hoa Kỳ liên quan đến những hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định này, thì áp dụng Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật.

5. Mỗi Bên sẽ tiến hành các hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định này phù hợp với luật pháp hiện hành của phía mình và tùy thuộc vào khả năng về nhân lực, các nguồn lực và nguồn tài chính được phân bổ.

Điều II
Phương thức hợp tác
Phương thức hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định này có thể bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi các phương thức sau:

- Trao đổi thông tin về các bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành đại dịch, kể cả công nghệ và các mẫu sinh phẩm từ những ổ dịch đó;

- Trao đổi giữa các nhà khoa học, các đoàn đại biểu, kể cả các nhóm chuyên gia cung cấp tư vấn;

- Các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực;

- Tổ chức các cuộc họp và hội nghị khoa học; và

- Các chương trình khoa học và dự án nghiên cứu chung;

Điều III

Quy trình đáp ứng nhanh và chia sẻ thông tin
1. Nhận thức rằng chỉ những hành động tức thì và kiên quyết mới có hiệu quả trong việc khống chế chủng cúm mới nổi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành đại dịch, các Bên dự định xây dựng một Quy trình đáp ứng nhanh để đối phó với nguy cơ bùng phát dịch ở Việt Nam ("Quy trình") nhằm đảm bảo những hành động đó sẽ được thực hiện (chung hay là một phần của nổ lực nhiều bên) ngay khi có dấu hiệu đáng tin cậy đầu tiên về sự xuất hiện của một chủng cúm gia cầm có nguồn gốc từ động vật đang lây lan ở người. Nếu Việt Nam chính thức hay không chính thức chia sẻ thông tin với Hoa Kỳ bằng cách trực tiếp hay thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), về bất kỳ dấu hiệu xuất hiện nào của chủng cúm đó và nếu các Bên tin là có khả năng thành công, theo yêu cầu của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam các nguồn lực để khống chế và loại trừ chủng cúm này.

2. Những thông tin mà một Bên coi là hạn chế và chỉ được chia sẻ trực tiếp giữa các Bên sẽ không được công bố chừng nào chưa được các Bên nhất trí.

Điều IV

Những hợp tác tiềm năng khác 
Ưu tiên của Bộ Y tế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là các bệnh truyền nhiễm mà còn gồm cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe của Việt Nam như đào tạo tốt hơn các cán bộ chuyên ngành y tế công cộng và các nghiên cứu viên khoa học y học, khuyến khích trao đổi thành tựu khoa học y học tiên tiến và phục hồi chức năng, đầu tư tư nhân trong chăm sóc sức khỏe, đào tạo về phát triển vắc – xin và nghiên cứu lâm sàng, cải thiện an toàn thực phẩm và mô hình điều tiết ngành dược quốc gia và phát triển các chương trình phòng ngừa thương tích. Trên cơ sở xem xét trách nhiệm, các nguồn lực về tài chính và con người cũng như nhiệm vụ ưu tiên của mỗi Bên, các Bên có thể lựa chọn để nhất trí xây dựng các hoạt động trong khuôn khổ của Hiệp định này nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên. Các hoạt động đó sẽ được triển khai trong tương lai theo những thỏa thuận thực thi riêng được coi là bổ sung cho Hiệp định này.

Điều V

Cơ quan thực hiện
1. Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ định Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan thực hiện Hiệp định này.

2. Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ chỉ định Bộ Y tế và phúc lợi con người Hoa Kỳ là cơ quan thực hiện Hiệp định này.

3. Các Bên có thể chỉ định thêm các cơ quan thực hiện. Nếu một Bên cử thêm cơ quan thực hiện, sẽ thông báo với phía Bên kia bằng con đường ngoại giao.

4. Mỗi cơ quan thực hiện sẽ chỉ định một Thư ký Điều hành để theo dõi việc thực hiện Hiệp định này. Người này chịu trách nhiệm về điều phối hoạt động và trao đổi liên lạc với các đối tác của cơ quan thực hiện và chịu trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ mà các Bên cùng quyết định.

5. Các Bên sẽ thành lập một Nhóm Công tác chung để thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác theo nguyên tắc sau:

- Mỗi Bên sẽ chỉ định tối đa là bốn cán bộ là thành viên của Nhóm Công tác này. Các Bên sẽ chỉ định Đồng Chủ tịch. Các thành viên sẽ được các Bên chọn theo các chủ đề do Nhóm Công tác đề xuất.

- Nhóm Công tác này sẽ họp một năm một lần, hay khi cần thiết, tại địa điểm do các Bên thống nhất, tùy theo khả năng nguồn lực.

Điều VI

Nghiên cứu trên đối tượng con người
Các điều khoản liên quan đến bảo vệ đối tượng là con người trong nghiên cứu, công bố các kết quả nghiên cứu và xử lý các mẫu xét nghiệm sẽ được đưa vào trong từng thỏa thuận dự án liên quan đến việc thực hiện các dự án dựa trên Hiệp định này. Nếu một đề xuất dự án có sử dụng các nguồn lực (như nguồn tài trợ hoặc cán bộ) của Chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến nghiên cứu trên đối tượng con người, như được định nghĩa trong các luật và quy định hiện hành của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, các Bên sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về bảo vệ những người tham gia làm đối tượng nghiên cứu, bao gồm điều khoản về những đảm bảo chính thức từ tất cả các tổ chức phối hợp với Bộ Y tế và phúc lợi con người Hoa Kỳ nhằm chứng minh rằng Dự án sẽ chịu sự giám sát ngay từ đầu và liên tục bởi các Ủy ban xét duyệt đạo đức thích hợp.

Điều VII
Sự tham gia của các tổ chức khác trong các hoạt động hợp tác
Khi thích hợp, các Bên sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển những mối liên hệ và hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan Chính phủ, các trường đại học, các viện và trung tâm nghiên cứu, các công ty tư nhân và các tổ chức thích hợp khác để hỗ trợ việc hoàn thành các mục tiêu của Hiệp định này.

Điều VIII
Giải quyết tranh chấp
1. Trừ trường hợp được đề cập ở Khoản 2, các Bên sẽ giải quyết bất cứ vấn đề nào phát sinh từ cách giải thích hay thực hiện Hiệp định này thông qua hội đàm giữa các Bên hoặc bằng những cách khác do các Bên cùng quyết định.

2. Các Bên sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ và phân chia sở hữu trí tuệ được tạo ra từ những hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định này theo Phụ lục A của Hiệp định khoa học và công nghệ.

Điều IX
Thời hạn bắt đầu và chấm dứt hiệu lực
1. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn năm năm.

2. Các Bên có thể sửa đổi hay gia hạn Hiệp định này thông qua thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.

3. Mỗi Bên có thể chấm dứt hiệu lực Hiệp định này bằng cách gửi cho Bên kia văn bản thông báo ít nhất trước sáu tháng.

4. Việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định này bởi bất kỳ Bên nào sẽ không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ tiếp tục của các Bên trong khuôn khổ Hiệp định này theo Điều III, khoản 2 và Điều V của Hiệp định này, cũng như các nghĩa vụ được nêu trong các Phụ lục của Hiệp định khoa học và công nghệ.

Làm tại Washington, D.C., ngày 20 tháng 7 năm 2006 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau.
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